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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2023 
 

A. TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
I. Về sản xuất nông, lâm nghiệp. 

1.  Về trồng trọt. 
Lĩnh vực trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 544 ha đạt 

100% KH năm, giảm 3,9 ha so với năm 2022, Trong đó:  Lúa:  261.4 ha, năng 
suất bình quân đạt 54 tạ/ha. Ngô: 105,6 ha, năng suất bình quân 38 tạ/ha. Lạc: 
91 ha năng suất bình quân đạt 25 tạ/ha. Đậu, đỗ các loại: 12 ha, năng suất bình 

quân đạt 15tạ/ha.  Khoai các loại: 18 ha, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha. Rau 
quả các loại: 42 ha. Cây hàng năm khác: 14 ha. Sản lượng cây có hạt đạt 

1812,78 tấn đạt 100,71% kế hoạch, lương thực bình quân đầu người đạt 
362,55kg/người/năm. 

Tổng diện tích cây ăn quả là: 160,5 ha, (trong đó: diện tích vải thiều 105,5 
ha, cây bưởi 19,5 ha; cây nhãn 24,5 ha, cây thanh long ruột đỏ 5,5 ha và 5,5ha 

cây ăn quả khác); giảm 9,5 ha so với năm 2022, sản lượng cây ăn quả 1475 tấn 
đạt 101,7% kế hoạch; diện tích chè 6,5ha sản lượng chè búp ước đạt 42 tấn đạt 

70% kế hoạch, tăng 12 tấn so với năm 2022. 
Về lâm nghiệp: Tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã 2.378,81 ha chiếm 

61,79% tổng diện tích tự nhiên toàn xã (Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp 
Yên Thế quản lý sử dụng diện tích là 430,95ha Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Đông Bắc quản lý sử dụng diện tích là 350,17ha; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 
và thương mại Trường Lộc hiện đang quản lý sử dụng là 312,84ha; đất rừng Nhân 
dân được nhà nước giao và sử dụng là 1.284,85 ha); UBND xã chỉ đạo Nhân dân 

trồng mới được 185,7 ha rừng tự nhiên đạt 92,8% và 36.700 cây phân tán đạt 244,7% 
kế hoạch. Đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và quản lý bền vững chứng chỉ rừng 

FSC cho các nhóm hộ tham gia, tổng số hộ tham gia và được cấp chứng chỉ là 
905/998 hộ = 90.68%, tổng diện tích 558,4 ha. 

2. Lĩnh vực chăn nuôi. 
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định. Tổng số trâu, bò hiện có là 

505 con đạt 69,17% kế hoạch năm, (trong đó: đàn trâu 216 con, đàn bò 289 con); 
tăng 32 con so với năm 2022, đàn lợn là 3798 con đạt 84,4% tăng 458 con so với năm 

2022; đàn gia cầm là 120.500 con đạt 80.33% kế hoạch năm, giảm 33.000 con so với 
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năm 2022; đàn dê 894 con đạt 89,4%; đàn hươu 5 con; đàn ong 1.380 đạt 100% kế 
hoạch năm. Sản lượng cá 30 tấn đạt 100% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi ước 995 tấn 

đạt 55,1% kế hoạch. 
Tiêm vắc xin THT cho trâu, bò được 300 liều. Tiêm vacxin LMLM cho 

đàn trâu, bò, dê  được 100 liều. Tiêm vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò 

được 100 liều. 
 Công tác phòng chống dịch luôn được quan tâm, tổ chức quản lý tốt đàn gia 

súc, gia cầm, phát hiện nhanh các trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết 
nghi do các bệnh truyền nhiễm, xử lý kịp thời.   

3. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Thương mại, dịch vụ. 
Phát triển các dịch vụ tiêu thụ hàng hoá nông, lâm sản và dịch vụ hàng hoá 

phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng đời sống của Nhân dân. Tiếp tục công tác 
tuyên truyền nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

 Năm 2023 sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã có bước phát triển và mở rộng 
như chế biến gỗ, than hoa, làm đậu…gia tăng số hộ sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ. Tổng thu nhập từ sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 4 tỷ đồng. Các ngành nghề phục vụ sản 
xuất của Nhân dân được duy trì ổn định, (trong đó: Hộ xay sát nghiền: 26 hộ. 

Hộ may mặc: 04 hộ. Hộ có xe vận tải hàng hóa 23 xe; vận tải hành khách 06 xe; 
hộ có xe con gia đình 4-7 chỗ 36 xe, tăng 12 xe so với năm 2022. Hộ có máy 

tuốt lúa liên hoàn: 20 hộ. Hộ có máy cày bừa: 208 hộ. Hộ có máy gặt liên hoàn 
04 chiếc. Hộ có máy bóc gỗ, sơ chế gỗ, máy xẻ: 07 hộ).  

Các dịch vụ tiêu thụ hàng hoá nông, lâm sản và dịch vụ hàng hoá phục vụ 
cho sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân có 88 hộ. 

Hộ dùng dịch vụ mạng: 196 hộ tăng 20 hộ so với năm 2022; ước khoảng 
trên 3.180 người dùng điện thoại di động. 

Thu nhập bình quân đầu người 39 triệu/người/năm. 
II. Công tác tài nguyên - môi trường. 

1. Công tác quản lý đất đai. 
Tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn xã có 1.005,007ha chưa được cấp giấy chứng nhận 

QSD đất và cấp đổi; Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho 29 hộ gia đình, cá nhân. (Cấp lần đầu 06 hồ sơ; cấp đổi 23 hồ sơ). 

Lập hồ sơ đề nghị huỷ 01 giấy chứng nhận QSD đất; Thu hồi 01 giấy 
chứng nhận do cấp sai hình thửa đất không đúng với hiện trạng. 

Chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, 
thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung của xã giai đoạn 2022-2035 (tỉ lệ 

1/10.000).   
Kết quả thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU: Trên địa bàn xã hiện nay còn 19 trường 

hợp vi phạm; đã trình cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra thẩm định: 16 hồ sơ 
xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, số hồ sơ chưa trình huyện kiểm tra thẩm định 

03 hồ sơ (02 hồ sơ vi phạm sau ngày 01/7/2014 và 01 hồ sơ đã cưỡng chế).  
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2. Công tác quản lý môi trường. 
UBND thực hiện triển khai, phổ biến việc thực hiện Chỉ thị 17 tới toàn 

thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tại các Hội nghị của Đảng ủy, UBND, các 

cuộc họp bản... Chỉ đạo tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, bản được 

54 lượt. Duy trì hoạt động 08 tổ tự quản về môi trường tại các bản.  

UBND xã đã chỉ đạo kiện toàn 08 tổ tự quản bảo vệ môi trường và xây dựng 
quy chế hoạt động, tổ chức ký cam kết đến các hộ dân thực hiện giữ gìn vệ sinh 

môi trường. Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới chỉ đạo 8/8 bản ra quân dọn dẹp 
vệ sinh môi trường có trên 500 lượt  người tham gia. Trên địa bàn xã hiện nay có 

248 hộ xây lò đốt rác mini xử lý rác của hộ gia đình và 110 hộ nộp phí thu gom xử 
lý rác thải ký cam kết giữa các hộ thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường. 

3. Công tác GPMB để triển khai các dự án trên địa bàn xã .  

UBND xã đã tham mưu, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tuyên truyền giải 

phóng mặt bằng, Tổ giúp việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa 
bàn xã trong năm 2023.  

Phối hợp cùng trung tâm phát triển quỹ đất và trật tự xây dựng huyện Yên 
Thế, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm đếm và vận động Nhân dân hiến 

đất để thi công đường liên xã từ bản Trại Nấm đi bản Đồng Đảng xã Đồng 
Vương và nâng cấp ngầm Gốc Bòng và ngầm Khe Ngọn xã Đồng Tiến. 

III. Công tác thu - chi ngân sách    

Thu xã được hưởng 11.770.641.000 đồng/5.030.373.000 đồng, đạt 
233,99% dự toán HĐND xã quyết định, trong đó thu ngân sách trên địa bàn xã 

được hưởng không tính thu tiền sử dụng đất: 646.327.000 đồng/711.033.000 
đồng bằng 90,90% dự toán. 

Tổng chi ngân sách xã: Ước thực hiện 9.921.487.000đồng/ 5.030.373.000 
đồng, đạt 197, 23% dự toán. 

IV. Công tác giao thông, xây dựng, thủy lợi. 
1. Về Xây dựng. 

Công tác quyết toán công trình hoàn thành 
Lập hồ sơ quyết toán 08 công trình xây dựng, tổng kinh phí đề nghị quyết 

toán 4.670.667.000 đồng. 
Công trình thực hiện năm 2023 
UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng chủ trương đầu tư, xây 

dựng dự toán đầu tư 05 công trình và tổng mức đầu tư xây dựng 5.849.089.000 đồng. 
2. Công tác giao thông, thủy lợi. 

UBND xã đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã năm 2023, kiện toàn 

Ban Chỉ huy và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ 
huy, thành lập tổ xung kích, tổ giao thông hỏa tốc phục vụ cho công tác PCTT 

và TKCN trên địa bàn xã; phân công cho các thành viên trực bão, các lực lượng 
canh gác tại các vị trí xung yếu theo kế hoạch khi có thiên tai. 

3. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
Tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào “Yên Thế chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. Tích cực trong công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng 
nông thôn mới. Làm tốt công tác rà soát, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. 
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Theo nội dung đánh giá tính tới thời điểm hiện tại xã Đồng Tiến đã hoàn thành 
15 tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn năm 

2021-2025. Lập hồ sơ đề nghị công nhận bản Trại Hạ về đích Nông thôn mới 
năm 2023. 

B. LĨNH VỰC VĂN HOÁ- XÃ HỘI. 

I. Công tác Y tế - Dân số. 
1. Công tác Y tế. 

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng 
lên. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai có hiệu quả, 

các hoạt động quản lý nhà nước về y tế được quan tâm. Trong năm 2023 khám 
và chữa bệnh cho 2.208 lượt người (trong đó: khám BHTY là 1619 lượt; khám dự 

phòng 589 lượt). 
Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch, nhất là dịch 

đậu mùa khỉ, dịch sốt xuất huyết.... Chỉ đạo, thực hiện công tác PCD bảo đảm 
thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả, không để dịch bệnh bùng 

phát lan rộng trên địa bàn xã. 
2. Công tác dân số.  

Công tác dân số KHHGĐ được quan tâm chỉ đạo thực hiện, giao ban 
thường xuyên theo quy định, các chương trình về dân số đều được tổ chức thực 
hiện nghiêm túc. Chỉ đạo thực hiện tốt chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản và 

Kế hoạch hoá gia đình năm 2023. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi là 
10,2 %. Tổng số sinh lần 3: 8 trường hợp. 

Tổng số hộ: 1.237 hộ; Tổng số nhân khẩu: 4.710 nhân khẩu. Trong đó, 
nhân khẩu nam là 2.320 khẩu; nữ là 2.390 khẩu; số nhân khẩu là dân tộc thiểu 

số: 2.956 khẩu.  
II. Giáo dục. 

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục được tăng cường, quy mô trường lớp 
và các điều kiện đảm bảo phục vụ dạy và học được nâng lên. Công tác xây dựng 

đội ngũ cán bộ, giáo viên; xây dựng trường chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục và 
nâng cao chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 

gia, kiên cố hóa trường lớp học đạt 100%. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nề 
nếp trường, lớp học, kết hợp giữa dạy kiến thức lồng ghép các nội dung giáo dục 
đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; Duy trì tốt công tác phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; xã đã đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 
mức 2; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%.   

III. Công tác văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao.  
1. Lĩnh vực văn hóa.  

Chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác năm, Kế hoạch thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Kiện toàn Ban Chỉ 

đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
Năm 2023 bình xét được 932/1.159 hộ gia đình văn hóa đạt 80,41%, bản văn 

hóa cấp huyện 8/8 bản = 100%, 03/03 bản văn hóa “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
toàn”. 

Tham dự cuộc thi: Trưởng bản thân thiện, tài năng 2023 đạt giải khuyến khích. 
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2. Lĩnh vực thể dục, thể thao. 
Duy trì hoạt động các CLB VHVN của các bản. Thành lập đội văn nghệ tham 

gia liên hoan văn nghệ quần chúng nhân dịp lễ hội Yên thế đạt giải B toàn đoàn. 
Các hoạt động thể thao được duy trì Bóng chuyền hơi, bóng đá, dân vũ. 

Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam thanh thiếu niên; 

thành lập các đội thể thao tham gia thi đấu tại lễ hội Yên Thế, Ngày Hội văn hóa 
thể thao các dân tộc thiểu số huyện năm 2023 như môn kéo co, bóng đá nữ, bắn 

nỏ, đẩy gậy... 
3. Công tác thông tin, tuyên truyền. 

Chỉ đạo xây dựng thực hiện Kế hoạch tổ chức làng bản xanh, sạch, đẹp, 
trang hoàng mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

Trong năm 2023, UBND xã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên truyền kỷ 

niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023) và 
tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương... (kết quả 

đã vận động Nhân dân treo trên 680 cờ Tổ quốc, 04 cờ dây, 10 pano, 28 băng 
vượt đường). Chỉ đạo tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang bảo đảm đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền công tác 
phòng, chống dịch bệnh; việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU và Chỉ thị 17-CT/TU 
của Ban thường vụ Tỉnh ủy... 

Chỉ đạo Đài truyền thanh xã thực hiện tốt việc tiếp sóng và thực hiện phát thanh 
tuyên truyền các chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. 

Tiếp sóng đài Trung ương được 468 chương trình, đài Tỉnh 468 chương trình và đài 
huyện được 468 chương trình. Tổ chức tuyên truyền các kế hoạch của ĐU - HĐND - 

UBND và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng và phát thanh được 129 tin bài 
tuyên truyền. 

4. Lĩnh vực chuyển đổi số. 
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Cử cán bộ tham gia 

lớp tập huấn cổng thông tin điện tử. Thành lập tổ công nghệ số cộng đồng của xã 
(15 thành viên) và 8 tổ công nghệ số cộng đồng của 8 bản (56 thành viên). 

IV. Chính sách xã hội, lao động việc làm. 
1. Chính sách lao động, việc làm, người có công, Bảo trợ xã hội, đảm 

bảo đời sống nhân dân. 

Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, trợ cấp đột xuất kịp thời cho các 
đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, thân nhân người có công với Cách 

mạng. Các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp tết Nguyên 

đán tổng số 363 xuất quà trị giá 210.200.000 đồng. 
Làm tốt công tác gia hạn, báo tăng, báo giảm thẻ BHYT cho người dân.   

Đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng đối với 8 hồ sơ người cao 
tuổi, 05 hồ sơ người khuyết tật, 03 hồ sơ mai táng phí cho người có công, 02 hồ 

sơ hoả táng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 48,66%, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT 
99,55%. Tạo việc làm mới cho 79/150 lao động đạt 52.6% kế hoạch. 

Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Kết quả hộ nghèo: 
49/1.237 hộ = 3,96% (giảm 14 hộ), cận nghèo: 84/1.237 hộ = 6,79% (giảm 6 hộ). 
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1. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, các tổ chức hội 
Trên địa bàn xã có 09 dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số chiếm trên 

60% dân số. 
 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2028 về thực hiện 

chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách 

an sinh xã hội trên địa bàn xã, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển 
KKT-XH vùng đồng bào DTTS&MN cụ thể:  

Đã hoàn thành giải ngân cho 02 hộ dân hưởng dự án hỗ trợ nhà ở, 01 hộ 
dân do không có điều kiện về kinh tế nên đã xin được không thực hiện dự án. 

Hiện nay đã rà soát đề nghị điều chỉnh, bổ sung 01 trường hợp hỗ trợ nhà ở. 
Triển khai thực hiện Dự án về thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất có 31 hộ 

tham gia, hỗ trợ đất sản xuất có 16 hộ tham gia, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 
có 18 hộ tham gia. 

Hiện nay theo Quyết định số 536/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ngày 
11/4/2023 về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2027 xã Đồng Tiến có 08 đại biểu người 
uy tín. Đã được tổ chức tập huấn và trao giấy chứng nhận. 

Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã ổn định, các hoạt động tín ngưỡng, 
tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã tuân thủ theo quy định 
của pháp luật. 

Các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò, hiệu 
quả hoạt động hội đóng góp vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của xã như: Hội Người cao tuổi thường xuyên duy trì hoạt động của 
các câu lạc bộ: dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, dân vũ... tạo điều kiện cho người 

cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích; tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người 
cao tuổi xã 2023. Các tổ chức hội đều phát huy tốt vai trò và hoạt động đúng 

theo quy định của điều lệ. 
C. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH. 

I. Công tác xây dựng chính quyền. 
Duy trì chế độ trực và làm việc theo quy chế của UBND xã, tiếp tục triển 

khai thực hiện tốt các quy định về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông”; tổ chức phân công cán bộ làm việc ở bộ phận “một cửa” tạo điều kiện 
thuận lợi cho Nhân dân đến chứng thực hồ sơ.  

Tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao vai trò 
của người đứng đầu cơ quan; thực hiện đăng ký, được Chủ tịch UBND huyện 

chấp thuận và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho Chủ tịch UBND xã trong 
thi hành công vụ (05 nhiệm vụ); củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Đầu tư nâng 
cấp, mua sắm trang thiết bị, bàn ghế, hệ thống bảng biểu tại bộ phận một cửa. 

Duy trì hoạt động gửi, nhận văn bản qua Hệ thống thư điện tử (tiếp nhận trên 
phần mềm QLVB 2.102 văn bản và ban hành 818 văn bản đi); thực hiện ký số 

trên các văn bản phát hành đúng quy định; lịch họp giao ban, họp trực tuyến 
được thực hiện nghiêm túc.  

Không ngừng đổi mới tư duy, tác phòng lề lối làm việc của đội ngũ cán 
bộ, công chức xã bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả; tích cực, 
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chủ động, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo với phương 
châm “03 dám (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm)”; chủ động sâu sát cơ 

sở với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với 
dân”; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm 03 hơn, 05 rõ 
“quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn; rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ 

trách nhiệm và rõ kết quả”; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực 
hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện và tháo gỡ nhũng khó khăn, vướng mắc theo 

tinh thần mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải tháo gỡ 
được kịp thời. 

Năm 2023 tiếp nhận 1.397 hồ sơ (trong đó: tiếp nhận trực tiếp 17 hồ sơ, 
1377 hồ sơ qua trực tuyến, kỳ trước chuyển sang 03 hồ sơ). Đã giải quyết 1394 

hồ sơ (trong đó: trước hạn 1346, đúng hạn 21, quá hạn 27), đang giải quyết 03 
hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 1394/1397 đạt 99.77%.   

Triển khai kế hoạch số hóa các TTHC đến các bộ phận chuyên môn đặc 
biệt là bộ phận một cửa, thực hiện quy trình số hóa đầu vào, scan và đính kèm 

kết quả trả trên phần mềm một cửa điện tử đạt 100%. 
Năm 2023 xã Đồng Tiến đạt chuẩn 2 sao “ Chính quyền thân thiện”. 

II. Công tác tư pháp, tiếp dân, giải quyết đơn thư. 
1. Công tác Tư pháp - hộ tịch 
Lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi phát sinh tại cấp xã được tiếp 

nhận, đăng ký kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, cụ thể:  
Năm 2023 đã đăng ký khai sinh 80 người, (trong đó: đăng ký lại 33 người;  

đăng ký mới 47 người). Đăng ký kết hôn 33 đôi. Đăng ký khai tử 32 trường hợp; 
đăng ký đúng hạn: 08 trường hợp; đăng ký quá hạn 24 trường hợp. Cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân là 54 trường hợp (để kết hôn 30 trường hợp và sử dụng 
vào mục đích khác 24 trường hợp).Thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 

lại dân tộc: 03 trường hợp. Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 68 số. Tiếp nhận hồ sơ 
bảo hiểm y tế trẻ em: 46 trường hợp. 

Chứng thực bản sao từ bản chính là 2.710 số. Chứng thực chữ ký là 150 số. 
Chứng thực hợp đồng giao dịch là 282 số. 

2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. 
 Tổng số đơn tiếp nhận là: 08 đơn (qua phân loại nội dung các đơn đề nghi 
giải quyết chủ yếu về, tranh chất đường đi, tranh chấp đất đai và đề nghị cấp 

giấy chứng nhận QSD đất); 07 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 01 đơn không 
thuộc thẩm quyền giải quyết. Đã tuyên truyền vận động tự rút 03 đơn; đã giải 

quyết thành công 03 đơn, còn 01 đơn đề nghị tranh chấp đường đi đang xem xét 
giải quyết.  

III. Công tác an ninh chính trị- TTATXH. 
1. Tình hình ANTT. 

Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác quản lý, 
nắm bắt tình hình ANCT- TTATXH được thực hiện thường xuyên. Xây dựng, 

triển khai thực kế hoạch bảo vệ ANCT- TTATXH- TTATGT trước trong, và sau 
tết Nguyên đán, các ngày Lễ. 
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Năm 2023, trên địa bàn xã xảy ra 04 vụ việc. Các vụ việc khi tiếp nhận đều 
được lực lượng Công an xã tiến hành xác minh, phân loại để điều tra, giải quyết 

theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Không để hình thành điểm nóng về ANTT. 
Tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, hoàn 

thiện hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân và cấp định danh điện tử cho công dân 

(Cấp căn cước công dân đạt 100%; kích hoạt ĐDĐT theo chỉ tiêu đạt 100%). 
2. Công tác Quốc phòng địa phương. 

Tham mưu với Đảng ủy, UBND xã ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, văn 
bản công tác lãnh, chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2023; 

xây dựng đơn vị điểm Vững mạnh toàn diện, mẫu mục tiêu biểu có đầy đủ tiêu 
chí theo quy định năm 2023. 

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống 
lụt bão, cháy rừng, các ngày lễ lớn của đất nước. Phối hợp với Công an xã 

thường xuyên trao đổi thông tin tuần, tháng, tuần tra bảo đảm an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

Tổ chức giao quân năm 2023: 01 công an nhân dân và 12 NVQS hoàn 
thành 100% chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt các bước, quy trình tiến hành tuyển 

chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. 
Công tác huấn luyện: Ban CHQS xã tham mưu UBND; Ban Chỉ đạo huấn 

luyện, hội thao quốc phòng xã năm 2023 triệu tập và tổ chức giáo dục chính trị 

và huấn luyệnquân sự cho 70 chiến sĩ dân quân thuộc 4 đối tượng: Dân quân 
năm thứ nhất; dân quân Cơ động; dân quân Tại chỗ; dân quân Binh chủng hoàn 

thành 100% chỉ tiêu. Đạt giải 3 cuộc thi sáng kiến cải tiến mô hình học học cụ 
huấn luyện, chuẩn bị giáo án, học cụ phục vụ huấn luyện năm 2023. Kết quả 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Ưu điểm. 
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong điều kiện 

diễn biến khí hậu phức tạp, sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi gặp nhiều khó 
khăn, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự 

phối hợp của UBMTTQ xã và các đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể Nhân 
dân trên địa bàn xã, tình hình kinh tế - xã hội của xã đã có nhiều chuyển biến, tổ 
chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cơ bản đảm bảo kế 

hoạch. UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TU 
ngày 11/6/2020, không để phát sinh vụ việc vi phạm mới, kiên quyết yêu cầu xử 

lý, khắc phục các vi phạm. Diện tích và sản lượng các loại cây trồng chính được 
đảm bảo; công tác thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đảm bảo tiến độ được giao; 

công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường. Các lĩnh vực 
văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai các nội dung dự án đa sinh kế 

theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Công tác cải cách, 
kiểm soát TTHC, hoạt động của bộ phận “Một cửa” xã tiếp tục có chuyển biến 

tích cực. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm chỉ 
đạo. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo an toàn, công khai, công 

bằng, đúng luật. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
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2. Hạn chế. 
Diện tích gieo trồng một số loại cây đạt thấp, giảm so với năm 2022. Đàn vật 

nuôi trong năm 2023 chưa đạt kế hoạch đề ra. 
Một số chỉ tiêu về Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp như: Lệ phí trước bạ 

nhà đất; Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản. 

Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của BTV Tỉnh ủy còn 
chậm, còn lúng túng trong thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, việc thực hiện Chỉ thị 

số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 chưa được thực hiện thường xuyên, số lò đốt rác 
mini tại gia đình còn thấp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

còn thấp. Tình hình an ninh, trật tự trên một số mặt như tình trạng trộm cắp vặt, 
cờ bạc còn tiềm ẩn phức tạp, tình trạng người dân phát vén rừng của các công ty, 

lâm trường còn diễn ra.  
Việc triển khai xây dựng chính quyền thân thiện đã được quan tâm thực hiện, 

tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế như về cơ sở vật chật phục vụ nhân dân tại 
một cửa chưa đảm bảo, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công 

chức xã chưa cao, trình độ nhận thức của một số người dân còn hạn chế..... Vẫn còn 
hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn trên phần mềm một cửa phải báo cáo giải trình cấp 

trên (mặc dù kết quả đã trả công dân đảm bảo quy định). 
3. Nguyên nhân của hạn chế. 
Do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi của Nhân dân đã tác động 
đến tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Giá cả 

thị trường bấp bênh, không ổn định, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, dịch bệnh 
tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát nên nhiều hộ 

chăn nuôi chưa dám tái đàn trở lại. 
Ảnh hưởng của giá cả thị trường đặc biệt là giá thị trường bất động sản dẫn 

đến các nguồn thu từ thuế thu nhập các nhân, lệ phí trước bạ.. đạt thấp. Do sự 
phối hợp giữa các công chức chuyên môn của UBND xã, cán bộ thuế còn chưa 

nhịp nhàng, công tác tuyên truyền của MTTQ và các  đoàn thể trong lĩnh vực 
thu ngân sách chưa được quan tâm, mới chỉ quan tâm đến việc chi ngân sách dẫn 

đến công tác thu ngân sách còn chưa cao. 
Công tác tham mưu của cán bộ , công chức còn một số  mặt hạn chế,  

một số  cán bộ  xã và bản còn ngại va chạm, né tránh dẫn đến một số  công 

việc thực hiện đạt kết quả chưa cao, chưa phát hiện, xử lý kịp thời các sai 
phạm xảy ra tại địa bàn như: tình trạng người dân phát vén vào rừng của công ty 

lâm nghiệp, tự ý đổ đất xuống đất nông nghiệp; một số đối tượng cố tình có đơn 
thư, xúi dục tranh chấp đất đai gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH 

tại địa phương… 
Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
PHÁT TRIỂN KT-XH  NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 
Trên cơ sở kết quả đã thực hiện năm 2023, UBND xã tập trung thực hiện chỉ 

đạo để phát huy có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, 
phát huy có hiệu quả kinh tế vườn đồi, kinh tế rừng, chăn nuôi theo hướng sản xuất 
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hàng hóa, chú trọng phát triển thương mại dịch vụ, quan tâm bảo vệ môi trường, 
gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, làm tốt công tác xã hội hóa, tạo 

sự chuyển biến cơ bản về chất lượng trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, 
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và công tác giảm 
nghèo, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm 

mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Phấn đấu hoàn 
thành và vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2024, thực hiện có hiệu quả các 

chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm giai đoạn 2021 - 2026, các Nghị 
quyết của Đảng, HĐND các cấp đã đề ra. 

Mục tiêu cụ thể: 
*Sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp 

Phấn đấu gieo trồng đạt tổng diện tích cây hàng năm là: 544ha. Trong đó:  
  Lúa:  262 ha, năng suất bình quân đạt 54 tạ/ha.  

  Ngô: 106 ha, năng suất bình quân 38 tạ/ha. 
  Lạc: 91 ha năng suất bình quân đạt 25 tạ/ha. 

  Đậu, đỗ các loại: 12 ha, năng suất bình quân đạt 15tạ/ha.  
  Khoai các loại: 18 ha, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha. 

  Rau quả các loại: 41 ha. 
  Cây hàng năm khác: 14 ha. 
 Tổng sản lượng cây có hạt (Lúa+ ngô) ước đạt  là 1.817,6 tấn. Lương thực 

bình quân đầu người ước đạt 367,19 kg/người/năm. 
 *Các chỉ tiêu về  kinh tế - xã hội: 

  Phấn đấu thực hiện đàn trâu, bò ổn định 510 con, đàn lợn 5500 con. Đàn gia 
cầm là 150.000 con. Đàn ong 1.380 đàn. Đàn dê 1000 con. Sản lượng cá 30 tấn. 

  Sản phẩm chè búp tươi: 42 tấn. 
  Sản lượng sản phẩm cây ăn quả: 1.475 tấn;  trồng rừng mới 200ha; trồng cây 

phân tán: 15.000 cây. 
  Mức giảm nghèo, giảm 1,0-1,5%.   

  Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1.0%. 
  Phấn đấu gia đình văn hoá: 80%. 

  Phấn đấu bản văn hoá cấp huyện: 6 bản. 
  Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 48,7%. 
  Tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế: 99,6%. 

  Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10%. 
  Thu ngân sách: 5.974.100.000 đồng  

  Thu hút vốn đầu tư trên địa bàn 4,5-5 tỷ. 
  Giá trị sản xuất TTCN 4-4,5 tỷ. 

  Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39 triệu/người/năm. 
II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 

 Tăng cường chỉ đạo tăng thu ngân sách, thực hiện tốt kế hoạch giảm nợ 
năm 2023 và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. 

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh 
các hoạt động xúc tiến, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; Tiếp tục 

thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chủ động triển khai thực 
hiện tốt công tác PCTT- TKCN năm 2024. 
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Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU; Kết luận 120-KL/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm 

trong quản lý và sử dụng đất đai; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng lò xử lý 
rác thải mini ở mỗi hộ dân theo kế hoạch. Quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp 
khai thác đất trái phép, tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. 

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT 
chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030.   

Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ, kế hoạch vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024; Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức 
tập huấn cập nhật kiến thức về ATTP cho các hộ kinh doanh hàng ăn và dịch vụ 

nấu cỗ thuê. 
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và ý thức, trách 
nhiệm của công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong 

đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh 
tra, kiểm tra, giám sát, khảo sát; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị và kết quả 

thực hiện lời hứa trước cử tri của các đơn vị. 
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; 

xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; thực hiện tốt công tác giáo dục bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng; công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự 

bị động viên. Thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. 

Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản 
lý đất đai đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT- XH năm 2023 và một 
số giải pháp cụ thể trong phát triển KT- XH năm 2024. Phát huy các mặt mạnh 
khắc phục những khó khăn và tồn tại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát 

của HĐND, UBND xã quyết tâm chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Hoàn 
thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Xin trân trọng báo cáo 

HĐND xã thảo luận và quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                                          
- TT HĐND, UBND huyện; 
- TT Đảng uỷ;                                                                                           

- TT HĐND xã;  
- UBMTTQ xã; 
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ Mười; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trần Ngọc Hải 
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